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NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH 

- T                          sơ   ẩm   m   : 

          –                  : Ô   Phạm Mi h Tuấ . 

                     : 

1. Ô   Ho    Vă  Hữu;  

  hề   hiệp: Cô   chức; 

Chức vụ:  í thư Hu ệ  đo   Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h. 

2. Ô   Trươ   Ho    Sơ ; 
  hề   hiệp: C   bộ; 

Chức vụ: Gi m đ c   â  h    chí h   ch xã hội hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

Ninh. 

-                 :      u ễ  Thị Phú – Thư ký T       hâ  hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ   i h. 

-                  m s                                     Ni      m 

             : Ô     u ễ  Vă  Qu c –  i m   t vi  . 

     20 th    9  ăm 2021 tại trụ    T       hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h 

Tâ   i h, x t x   ơ th m cô   kh i vụ    h  h     ơ th m thụ  ý   : 

57/2021/TLST-HS    y 15 th    7  ăm 2021 theo Qu ết đị h đư  vụ    r  x t x  

  : 68/2021/QĐXXST-HS      08 th    9  ăm 2021 đ i v i bị c o: 

  u ễ  Tiết L,  i h      10-10-2004 tại tỉ h Tâ   i h;  ơi cư trú: ấp Tr    

Tr, xã Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h;   hề nghiệp: L m mư  ; Tr  h độ 

vă  hó : 3/12; Qu c tịch: Việt   m; Dâ  tộc:  i h; Tô   i o:  hô  ; co  ô   

  u ễ  Mi h H v  b    u ễ  Thị  ích H; em ruột có 01   ười; Vợ co  chư  có; 

tiề    , tiề    :  hô  ;  ị c o bị bắt tạm  iữ, tạm  i m từ      12-6-2021 đế      

(có mặt). 

   ười đại diệ  hợp ph p củ  bị c o: Ô     u ễ  Mi h H,  i h 1980 v  b  

  u ễ  Thị  ích H,  i h  ăm 1981;  ơi cư trú: ấp Tr    Tr, xã Tâ  H, hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ   i h (có mặt). 

  ười b o chữ  cho bị c o:      u ễ  Thị   ọc Linh – Trợ  iúp vi   ph p 

 ý củ  Tru   tâm trợ  iúp ph p  ý  h   ư c tỉ h Tâ   i h (có mặt). 

Bị hại: Anh Trầ  Cô   Th,  i h      19-10-2004;  ơi cư trú: ấp Tâ  Th, xã 

Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h (vắ   mặt). 

  ười đại diệ  hợp ph p củ  bị hại: Ô   Trầ  Vă   h,  i h 1982 v  b  

  u ễ  Thị Thủ, sinh 1978;  ơi cư trú: ấp Tâ  Th, xã Tâ  H, hu ệ  Tâ  Châu, 

tỉ h Tâ   i h (có mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo c c t i  iệu có tro   hồ  ơ vụ    v  diễ  biế  tại phi   t  ,  ội du   vụ 

   được tóm tắt  hư   u: 

 ho    12  iờ      03-01-2021   u ễ  Tiết L đế   h  củ  ô   L  Mi h 

Thuậ   i h  ăm 1969   ụ ấp Co  Tră  xã Tâ  H  , hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ  

 i h đ  ă  tiệc thôi  ôi ch u   oại củ  ô   Thuậ .  hi đế  đâ  Lâm   ồi u    

bi  cù   v i   h Trầ  Cô   Th  h,  i h      19-102-2004;   h   u ễ  Th  h 

T i,  i h  ăm 1990 cù     ụ ấp Tâ  Thuậ  xã Tâ  H  , hu ệ  Tâ  Châu tỉ h Tâ  

 i h v  một s    ười họ h    v i Lâm. Tro   qu  tr  h u    bi , do thấ    h T i 

đã         Lâm đ     h T i đi v o ph      ủ đ    ủ  hư     h T i khô   chịu, 

  ười  h  củ  Lâm   hĩ Lâm đ  h   h T i     mắ   Lâm, Lâm v    ười  h  x   

r  cãi  h u. Lúc    ,   h Th  h đ    phụ dọ  dẹp, Lâm thấ    h Th  h đ    cầm 

b  h thủ ,   hĩ   h Th  h có ý đị h đ  h m  h     đã ch i v  th ch thức đ  h 

 h u v i Th  h. S u đó,   h Th  h bỏ đi r  phí    u vườ  c o  u, Lâm đi đế  khu 

v c hồ  ư c   u  h  ô   Thuậ   ấ  co  d o rồi đi đế  ch m   h Th  h một  h t 

trú   v o b   t   ph i. Hậu qu ,   h Th  h bị thươ   v  được đi cấp cứu tại  ệ h 

việ  đ  kho  tỉ h Tâ   i h.  

     02-3-2021,   h Trầ  Cô   Th  h có đơ    u cầu  i m đị h thươ   tích 

v    u cầu x   ý h  h    đ i v i h  h vi củ    u ễ  Tiết L.  

Tại cơ qu   điều tr ,   u ễ  Tiết L đã th  h kh   kh i  hậ  h  h vi phạm 

tội củ  m  h. 

Tại      ết  uậ   i m đị h ph p   về thươ   tích    54/2021/T T      19-

4-2021 củ  Tru   tâm ph p   tỉ h Tâ   i h, kết  uậ : Tỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  củ  

Trầ  Cô   Th  h do thươ   tích  â         8% do vật  ắc  â  r . 

*  ết qu  thu  iữ v  x   ý vật chứ  : Có b   th    k  kèm theo. 

* Về tr ch  hiệm dâ    : Trầ  Cô   Th  h   u cầu   u ễ  Tiết L bồi 

thườ   s  tiề  90.000.000 đồ  ,   u ễ  Tiết Lâ  chư  bồi thườ  . 

Tại b   c o trạ      57/CT-VKSTC      15-7-2020 Việ  ki m   t  hâ  dâ  

hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h đã tru  t  bị c o   u ễ  Tiết L về tội  C  ý  â  

thươ   tích” theo qu  đị h tại đi m  , i  ho   1 Điều 134  ộ  uật H  h   . 

Tro   phầ  tr  h  uậ , Đại diệ  Việ  ki m   t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, 

tỉ h Tâ   i h th c h  h qu ề  cô   t   iữ   u    c o trạ   đ i v i bị c o v  

phâ  tích, đ  h  i   hâ  thâ  bị c o, t  h tiết tă    ặ  , c c t  h tiết  i m  hẹ 

tr ch  hiệm h  h    đ i v i bị c o      ười dư i 18 tuổi phạm tội qu  đị h tại 

Chươ   XII  ộ  uật H  h   , đề   hị Hội đồ   x t x  tu    b :  

* Về     danh:  

- Bị c o   u ễ  Tiết L phạm tội  C  ý  â  thươ   tích” được qu  đị h tại 

đi m  , i kho   1 Điều 134  ộ  uật h  h   .   

* Về  ì     ạ :   

Că  cứ đi m  , i kho   1 Điều 134  ộ  uật h  h   ; đi m i,   kho   1 Điều 

51; Điều 90, 91, 101  ộ  uật h  h   : 

X  phạt bị c o   u ễ  Tiết L từ 06 đế  09 th    tù.  

* Về b ệ        ư     : X   ý vật chứ   theo qu  đị h. 

* Về  r       ệ      sự:  uộc bị c o   u ễ  Tiết L có   hĩ  vụ bồi thườ   

cho Trầ  Cô   Th  h theo qu  đị h ph p  uật.  
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 ị c o   u ễ  Tiết L, ô     u ễ  Mi h Huệ b    u ễ  Thị  ích Hồ   

khô   tr  h  uậ . 

 ạ           ,  gườ  bào   ữ    o bị   o Nguyễ    ế  L  rì   bày lờ  bào 

  ữ : Th     hất qu   đi m tru  t  củ  Việ  ki m   t.   o i r ,   ười b o chữ  

đư  r  c c t  h tiết xi   i m  hẹ th m  hư:  ị c o      ười dư i 18 tuổi, tại phi   

t    i  đ  h bị c o t    u ệ  bồi thườ   2.000.000 đồ  , đề   hị Hội đồ   x t x  

că  cứ đi m b,  ho   1 Điều 51  ộ  uật H  h   , xem x t mức    thấp  hất bằ   

thời  i   tạm  i m đế  06 th    tù. 

Bị c o  ói  ời  ói   u cù  : Đề   hị Hội đồ   x t x  xem x t  i m  hẹ h  h phạt. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Tr   cơ     ội du   vụ   , că  cứ v o c c t i  iệu tro   hồ  ơ vụ    đã được 

tr  h tụ   tại phi   t  , Hội đồ   x t x   hậ  đị h  hư   u: 

[1] Về h  h vi, qu ết đị h t  tụ   củ  Cơ qu   điều tr  Cô      hu ệ  Tâ  

Châu, Điều tr  vi  , Việ  ki m   t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu,  i m   t vi   tro   

qu  tr  h điều tr , tru  t  đã th c hiệ  đú   về th m qu ề , tr  h t , thủ tục qu  

đị h củ   ộ  uật T  tụ   h  h   . Qu  tr  h điều tr  v  tại phi   t   bị c o; bị hại 

khô   có ý kiế  hoặc khiếu  ại về h  h vi, qu ết đị h củ  Cơ qu   tiế  h  h t  

tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ  . Do đó, c c h  h vi, qu ết đị h t  tụ   củ  Cơ qu   

tiế  h  h t  tụ  ,   ười tiế  h  h t  tụ   đã th c hiệ  đều hợp ph p.  

[2] Về h  h vi phạm tội củ  bị c o: Tại phi   t   bị c o Lâm kh i  hậ  v o 

kho    12  iờ 00 phút,      03-01-2021 tại ấp Co  Tră , xã Tâ  H  , hu ệ  Tâ  

Châu, tỉ h Tâ   i h, bị c o khô   có mâu thuẫ     v i   h Trầ  Cô   Th  h 

 hư   thấ    h Th  h cầm b  h thủ  đem đi dọ  dẹp th  tư      h Th  h dù   đ  

đ  h m  h     bị c o chạ  đi  ấ  con d o ch m   h Th  h  â  thươ   tích. Lời 

kh i  hậ  củ  bị c o phù hợp v i  ời kh i   ười bị hại,   ười   m chứ  , bi   b   

kh m   hiệm hiệ  trườ  , vật chứ g, t i  iệu thu thập được có tro   hồ  ơ vụ   . 

 Tại      ết  uậ   i m đị h ph p      54/2021/T T      19-4-2021 củ  

Tru   tâm ph p   tỉ h Tâ   i h, kết  uậ : Tỷ  ệ tổ  thươ   cơ th  củ  Trầ  Cô   

Th  h do thươ   tích  â         8%. Tuy thươ   tích dư i 11%  hư   con d o bị 

c o    dụ      hu   khí   u  hi m v  bị c o  â  thươ   cho bị hại khi khô   có 

mâu thuẫ  đã th  hiệ  tí h cô  đồ.  

Do đó, h  h vi củ  bị c o đã đủ c c  ếu t  cấu th  h tội  C  ý  â  thươ   

tích” được qu  đị h tại đi m  , i  ho   1 Điều 134 củ   ộ  uật H  h   . 

H  h vi phạm tội củ  bị c o      u  hi m cho xã hội, tr c tiếp xâm phạm đế  

 ức khỏe củ    ười kh c được ph p  uật h  h    b o vệ     ph i chịu tr ch  hiệm 

h  h    do chí h h  h vi củ  bị c o đã  â  r . 

[3]  hi qu ết đị h h  h phạt cầ  xem x t  hâ  thâ , c c t  h tiết  i m  hẹ, 

tă    ặ   tr ch  hiệm h  h    cho bị c o: 

-  ì     ế  g         r       ệ   ì   sự:  ị c o   u ễ  Tiết L th  h kh   

kh i b o, ă   ă  h i c i, phạm tội  ầ  đầu thuộc trườ   hợp ít   hiệm trọ      t  h 

tiết  i m  hẹ được qu  đị h tại đi m i, s  ho   1 Điều 51  ộ  uật H  h   .   o i 

ra, bị c o khi th c hiệ  h  h vi phạm tội chư  đủ 18 tuổi     được hư     hữ   
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qu  đị h đ i v i   ười dư i 18 tuổi phạm tội qu  đị h tại Điều 90, 91 v  101 củ  

 ộ  uật H  h   .  

-  ì     ế     g    g  r       ệ   ì   sự:  hô   có. 

[4] H  h vi củ  bị c o      u  hi m cho xã hội,     cầ  x  một mức    thật 

  hi m khắc v  c ch    bị c o r  khỏi đời      xã hội một thời  i   m i đủ t c 

dụ    i o dục bị c o th  h   ười có ích cho xã hội, đồ   thời có t c dụ    i o 

dục, ră  đe ph      ừ  chu  . 

[5] Về bồi thườ   thiệt hại: Tro   qu  tr  h điều tr , tru  t ,   ười đại diệ  

hợp ph p củ  bị hại    ô   Trầ  Vă   ho    u cầu bị c o   u ễ  Tiết L bồi 

thườ   c c kho   tiề   hư   u: Tiề  việ  phí th  h to   qu    o hi m   tế chi tr  

   1.153.735 đồ  ; Tiề  xe đư  rư c   ười bệ h    6.300.000 đồ  , b o  ồm: Tiề  

xe đi về từ Trạm   tế xã Tâ  H  , hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h đế   ệ h việ  

Đ  kho  Tâ   i h v  tr  về    1.400.000 đồ   x 2 = 2.800.000 đồ  ; T i kh m tại 

 ệ h việ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h    500.000 đồ  ; Đi từ  h  đế   ệ h 

việ  chấ  thươ  , chỉ h h  h tại Th  h ph  Hồ Chí Mi h v  t i kh m    3.000.000 

đồ  ; Tiề  mất thu  hập củ    ười bệ h (do   m   hề v c  ỗ)    200.000 đồ  / 

     x 150      = 30.000.000 đồ  ; Tiề  mất thu  hập củ    ười  uôi bệ h (  hề 

cạo mủ c o  u) 300.000 đồ  /     x 9      = 2.700.000 đồ  ; Tiề  ă  củ    ười 

 uôi bệ h v    ười bệ h: 80.000 đồ  /     x 9      = 720.000 đồ  ; Tiề  tổ  

thất ti h thầ : 50.000.000 đồ  . Tổ   cộ   c c kho      90.873.735 đồ  .       

Tại phi   t  , ô   Trầ  Vă   ho   iữ   u       tiề    u cầu bồi thườ  .  ị 

c o v  đại diệ  hợp ph p củ  bị c o khô   đồ   ý bồi thườ   v i    tiề   hư tr  . 

Do c c b   khô   th     hất    tiề  bồi thườ  ,     Hội đồ   x t x  xem x t c c 

chi phí hợp  ý cụ th   hư   u: 

+ Tiề  việ  phí đã th  h to   hợp  ý    6.300.000 đồ  ; Tiề  xe đi cấp cứu từ 

Trạm   tế xã Tâ  H  , hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h đế   ệ h việ  Đ  kho  

Tâ   i h v  tr  về    1.400.000 đồ  ; 03  ầ  đi t i kh m từ  h  đế  bệ h việ  Đ  

kho  Tâ   i h  ẽ được tí h theo chi phí xe cô   cộ   thô   thườ      200.000 

đồ  / ược đi về x 03  ầ  = 600.000 đồ  ; 01  ầ  đi t i kh m tại Tru   tâm   tế 

hu ệ  Tâ  Châu  ẽ được tí h theo chi phí xe cô   cộ   thô   thườ      100.000 

đồ  / ược đi về x 01  ầ  = 100.000 đồ  ; 01  ầ  đi điều trị tại  ệ h việ  chấ  

thươ  , chỉ h h  h tại Th  h ph  Hồ Chí Mi h  ẽ được tí h theo thu  xe từ  h  

đế  bệ  việ     1.500.00 đồ  / ược đi về x 01  ầ  = 1.500.000 đồ  ; 01  ầ   01  ầ  

đi t i kh m tại  ệ h việ  chấ  thươ  , chỉ h h  h tại Th  h ph  Hồ Chí Mi h  ẽ 

được tí h tí h theo chi phí xe cô   cộ   thô   thườ      500.000 đồ  / ược đi về 

x 01  ầ  = 500.000 đồ  ; Tiề  mất thu  hập củ    ười bệ h (do   m   hề v c  ỗ) 

   200.000 đồ  /      x 90      = 18.000.000 đồ  ; Tiề  mất thu  hập củ    ười 

 uôi bệ h (  hề cạo mủ c o  u) 300.000 đồ  /     x 9      = 2.700.000 đồ  ; 

Tiề  tổ  thất ti h thầ : 10 th    x 1.490.000 đồ  /th    = 14.900.000 đồ  . Tổ   

cộ      46.000.000 đồ  .    

C c chi phí c    ại v i    tiề  44.873.635 đồ      khô   có că  cứ đ  chấp 

 hậ . 

Tại phi   t  , bị c o khô   đồ   ý bồi thườ   theo   u cầu bị hại v  do bị 

c o khô   có t i     ri          ười đại diệ  hợp ph p củ  bị c o đồ   ý bồi 
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thườ   cho bị hại     cầ  buộc bị c o v  đại diệ  hợp ph p  i   đ i bồi thườ   

cho bị hại.  

 [6] Về x   ý vật chứ  : Că  cứ Điều 47  ộ  uật H  h    v  Điều 106  ộ  uật 

T  tụ   h  h    x   ý vật chứ    

 ị     u    u   y vậ    ứ g s u: 01 (Một) co  d o d i 40 cm, có  ưỡi bằ   

kim  oại, chiều d i  ưỡi d o    28cm, phầ  rộ    hất củ   ưỡi d o    6,8cm, có c   

bằ    ỗ, chiều d i c   d o    12cm, đườ   kí h c   d o    4cm. 

(Vậ    ứ g đ  g  ạ  g ữ   eo B    b   g  o   ậ   gày 13- 9-2021         

 ụ       à          sự  uyệ         u,  ỉ     y N   ). 

[7] X t đề   hị củ  đại diệ  Việ  ki m   t  hâ  dâ  hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h 

Tâ   i h tại phi   t      có că  cứ.   ười b o chữ , đề   hị Hội đồ   x t x  că  

cứ đi m b  ho   1 Điều 51  ộ  uật H  h    x  bị c o mức    bằ   v i thời  i   

tạm  i m đế  06 th       khô   có că  cứ đ  xem x t. 

 [8] Về    phí: Bị c o   u ễ  Tiết L ph i chịu    phí H  h     ơ th m theo 

qu  đị h ph p  uật. 

V  c c  ẽ tr  , 

 UY T ĐỊNH: 

 

1. Că  cứ c c đi m  , i  ho   1 Điều 134; c c đi m i, s  ho   1 Điều 51; 

Điều 90, 91, 101 củ   ộ  uật H  h   :  

X  phạt bị c o   u ễ  Tiết L 09 (chí ) th    tù về tội  C  ý  â  thươ   

tích”. Thời hạ  chấp h  h h  h phạt tù được tí h từ       12-6-2021.  

2. Về tr ch  hiệm dâ    : 

Că  cứ Điều 586, 590  ộ  uật Dâ    : 

 uộc   ười đại diệ  hợp ph p củ  bị c o   u ễ  Tiết L (ô     u ễ  Mi h 

Huệ, b    u ễ  Thị  ích Hồ  ) cù   bị c o   u ễ  Tiết L có   hĩ  vụ  i   đ i 

bồi thườ   cho anh Trầ  Cô   Th  h    tiề  46.000.000 (b   mươi   u triệu) 

đồ  . 

Kể  ừ  gày b     , quyế  đị    ó   ệu lự       luậ  (đố  vớ       rườ g  ợ   ơ 

qu        à       ó quyề      đ  g r  quyế  đị        à     )  o   kể  ừ  gày  ó đơ  

y u  ầu      à           gườ  đượ       à      (đố  vớ      k o     ề        r    o 

 gườ  đượ       à     )   o đế  k        à      xo g,  ấ         k o     ề ,  à g 

    g b             à                 ịu k o     ề  lã      số   ề                à   

     eo  ứ  lã  suấ  quy đị    ạ  k o   2 Đ ều 468 B  luậ  D   sự     2015”. 

Về x   ý vật chứ  : 

Că  cứ Điều 47  ộ  uật H  h    v  Điều 106  ộ  uật T  tụ   h  h    x   ý 

vật chứ    

 ị     u    u   y vậ    ứ g s u: 01 (Một) co  d o d i 40 cm, có  ưỡi bằ   

kim  oại, chiều d i  ưỡi d o    28cm, phầ  rộ    hất củ   ưỡi d o    6,8cm, có c   

bằ    ỗ, chiều d i c   d o    12cm, đườ   kí h c   d o    4cm. 

(Vậ    ứ g đ  g  ạ  g ữ   eo B    b   g  o   ậ   gày 13-9-2021         

 ụ       à          sự  uyệ         u,  ỉ     y N   ) 

3. Về    phí: Că  cứ v o   hị qu ết    326/2016/U TVQH14      

30/12/2016 củ  Ủ  b   Thườ   vụ Qu c hội về mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộp, 

qu    ý v     dụ      phí,  ệ phí T     :  
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 ị c o   u ễ  Tiết L ph i chịu 200.000 (H i trăm   h  ) đồ   tiề     phí 

H  h     ơ th m v  2.300.000 (h i triệu b  trăm   h  ) đồ      phí dâ      ơ 

th m.  

4. Trườ   hợp b     , qu ết đị h được thi h  h theo qu  đị h tại Điều 2 Luật 

Thi h  h    dâ     th    ười được thi h  h    dâ    ,   ười ph i thi h  h    dâ  

   có qu ề  tho  thuậ  thi h  h   , qu ề    u cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h 

   hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h tại c c Điều 6, 7 v  9 Luật Thi 

h  h    dâ    ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h tại Điều 30 

Luật Thi h  h    dâ    .  

5. Về qu ề  kh    c o:   o cho bị c o v  đại diệ  hợp ph p củ  bị c o; đại 

diệ  hợp ph p củ  bị hại biết có qu ề  kh    c o     T       hâ  dâ  tỉ h Tâ  

Ninh trong thời hạ  15      k  từ      tu      .  

Ri    bị hại được qu ề  kh    c o tro   thời hạ  15      k  từ       hậ  

được        hoặc        được  i m  ết hợp  ệ./.  

 
Nơi nhận: 

- Ph     T V. TAT; 

- Ph    PV 06 Cô      tỉ h Tâ   i h; 

- S  Tư ph p tỉ h Tâ   i h; 

- Cô      hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h; 

- VKSND hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h; 

- Cơ qu   THA phạt tù; 

- Chi cục THADS hu ệ  Tâ  Châu, tỉ h Tâ   i h; 

- U  D xã, phườ    ơi bị hại cư trú; 

-  ị c o; 

- Đươ     ;   

- Hồ  ơ; 

- Lưu./. 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

                   Phạm Minh Tuấn  

 


